
Ủy ban nhân dân thành phố Đà NẵngỦy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng
CCơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bảnơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bảnq ợp q ậq ợp q ậ

Cuộc họp Ban chỉ đạo lần 4
về

Nghiên cứu Chiến lược Phát triển Liên kết 
thành phố Đà Nẵng và Vùng phụ cậnthành phố Đà Nẵng và Vùng phụ cận

(DaCRISS)

Ngày 9 tháng 10 năm 2009
Thành phố Đà Nẵng

Đoàn nghiên cứu JICA

Các vấn đề thảo luận chCác vấn đề thảo luận chíínhnh

Tiến độ nghiên cứu chung

Kết luận và đề xuất về các chiến lược phát triển Vùng Kinh tế TrọngKết luận và đề xuất về các chiến lược phát triển Vùng Kinh tế Trọng
điểm miền Trung

Các vấn đề chính của thành phố Đà Nẵngp g

Rà soát các quy hoạch hiện tại

Tầm nhình, các chiến lược và khung phát triển đô thị

Quy hoạch phát triển không gian

Quy hoạch phát triển giao thông Phát triển kinh tế

Quy hoạch phát triển hạ tầng kỹ 
thuật đô thị

Quản lý môi trường

Quy hoạch tổng thể năm 2025Quy hoạch tổng thể năm 2025

GIS trong quy hoạch đô thị Đánh giá môi trường chiến 
lược (ĐMC)

2

lược (ĐMC)

Các bước tiếp theo

TiTiến độ nghiên cứu chungến độ nghiên cứu chung

• Điều tra, khảo sát bổ sung
NV 2: T hu thập số liệu và phân tíc h hiện trạng

NV  1: C ông tác c huẩn bị

2 E T iến hành

Tháng /
Năm NHIỆM VỤ / HẠNG  MỤC  C ÔNG  VIỆC

2008/6

◄ Họp BCĐ1

Báo cáo
Khởi đầu
Báo cáo
Khởi đầu

• Thăm thực địa

• Họp / phỏng vấn

NV  2: T hu  thập số liệu và phân tíc h hiện trạng 2.E  T iến hành
khảo sát bổ
sung
•Đ iều tra phỏng
vấn Hộ gia đình
(HIS )
•Khảo sát
xã/ph�ờng
•Khảo sát các c�

2.B Về các
chiến l�ợc
phát triển
của TP . Đà
Nẵng

2.C Về
công tác
quy hoạch
GTVT  đô thị
Đà Nẵng

2.D Về
công tác
quy hoạch
môi tr�ờng
tổng thể

2.A Về
phát triển
của Vùng  
KTTĐ miền
Trung

7

• Họp tổ công tác

• Họp tổ đối tác

sở
•Khảo sát giao
thông
•Khác

2.F  X ác định vấn đề và ch� �ng trình quy hoạch

NV 3: Xác định tầm nhìn & chiến l�ợc

8

9ọp

• Phân tích hiện trạng

• Thảo luận các chiến lược phát triển

NV   3: Xác định tầm nhìn & chiến l�ợc

3.A Lập chiến l�ợc phát triển cho
vùng K inh tế trọng điểm miền T rung
•R à soát các quy hoạch vùng hiện có
•Xem xét các chiến l�ợc phát triển vùng

3.B   Lập chiến l�ợc phát triển TP . ĐN
•R à soát các quy hoạch hiện có
•Lập tầm nhìn chiến l�ợc
•Lập kịch bản quản lý tăng tr�ởng

NV   4:   Lập quy hoạch Tổng thể Phát triển Đô
thị (2025)

NV   7:  Đánh giá
Môi tr�ờng chiến

9

10

11

◄ Họp BC Đ2

• Thảo luận các chiến lược phát triển 
dài hạn

• Xây dựng các phương án tương lai

thị (2025)
•Lập khung K inh tế ‐ Xã hội và phát triển (2025)
•Lập quy hoạch cấu trúc không gian
•Lập các quy hoạch chuyên ngành

NV   5:   Lập ch� �ng trình
G iao thông vận tải Đô thị
•Kế hoạch mạng l�ới giao thông
•Quy hoạch dịch vụ Vận tải

Môi tr�ờng chiến
l�ợc và C ác vấn
đề Xã hội

NV  6:   Lập ch� �ng trình
phát triển đô thị bền vững
•Quy hoạch các dịch vụ Đô thị
•Quy hoạch quản lý môi tr�ờng

12

3

4

5

Báo cáo
T iến độ
Báo cáo
T iến độ

Hội thảo (2)

Hội thảo (1)

• Xây dựng các phương án tương lai

• Danh mục các dự án

Lậ Bá á Giữ kỳ

•Quy hoạch dịch vụ Vận tải

NV  8:   T riển
khai kế hoạch

NV   9:   Phát triển năng
lực xây dựng c� sở dữ

•Quy hoạch quản lý môi tr�ờng5

6

7

8
Báo cáo giữaBáo cáo giữa

◄ Họp BC Đ3

◄ Họp BC Đ4
ả• Lập Báo cáo Giữa kỳ

3

khai kế hoạch
(2015)

lực xây dựng c� sở dữ
liệu9

10
Dự thảo BCDự thảo BC

◄Họp BC Đ5

Hội thảo (3)

Hội thảo(4)
B/c  cuối
cùng

B/c  cuối
cùng

11

ĐiĐiềều tra, ku tra, khhảoảo sátsát bổbổ sungsung

Chuẩn bị các thông tin cập nhật:

Về các hoạt động kinh tế-xã hội và đánh giá của 
ờ dâ ề á đ ề k ệ ấ đề h ệ à

◄◄ SảSản phn phẩẩm m ►►

Sổ tay thông tin KTXHngười dân về các điều kiện, vấn đề hiện nay và 
nhu cầu trong tương

Điều tra phỏng vấn hộ gia đình:

Sổ tay thông tin KTXH

Cơ sở dữ liệu GIS

Kỷ yếu đô thịp g ộ g

5.000 hộ gia đình sống tại Đà Nẵng

Điều tra phường/xã:

Kỷ yếu đô thị

CSDL giao thông, vận tải

Khác
Tổng cộng 792 phường/xã tại Đà Nẵng, Thừa 
Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Bình Định

Phỏng vấn khách du lịch:Phỏng vấn khách du lịch:

Tổng cộng 400 khách du lịch được phỏng vấn tại 
sân bay Đà Nẵng

Phỏng vấn doanh nghiệp:

Tổng cộng 300 doanh nghiệp tại Đà Nẵng

Điều tra giao thông

Phỏng vấn và đếm xe
4
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Kết luận sơ bộ về Các chiến lược 
á ể ù ềphát triển Vùng KTTĐ miền Trung

5

  TóTóm tm tắắt t cácác chic chiếến ln lượược c pháphát trit triểển n củcủa a VùVùng KTTĐMT ng KTTĐMT và và 
cácác bên tham gia c bên tham gia chíchínhnh

① Đáp ứng nhu cầu  hiện có của các 
xã, phường (tỉnh)

② Giải quyết các vấn đề chung của

• Xây dựng chương trình phát triển hạ tầng toàn diện từng 
bước để thu hút nguồn vốn đầu tư bên ngoài (vùng, trung 
ương)

② Giải quyết các vấn đề chung của 
các tỉnh trong vùng, ví dụ như phát 
triển nguồn nhân lực, xây dựng 
năng lực tiếp cận nguồn tín dụng

• Phát huy các dự án giao thông vận tải chính cấp quốc gia, 
như đường sắt và đường bộ cao tốc bắc nam, v.v. (vùng)

• Tăng cường kết nối hàng không trực tiếp với các đô thị 
lớn khác ở châu Á; tăng cường dịch vụ vận tải biển quốcnăng lực, tiếp cận nguồn tín dụng, 

v.v.. (vùng)

③ Tăng cường tiếp cận quốc tế tới thị 
trường các kênh thông tin công nghệ

lớn khác ở châu Á; tăng cường dịch vụ vận tải biển quốc 
tế (trung ương, Đà Nẵng)

• Khai thác nhu cầu của hành lang đông – tây (TW, Huế, 
QN, BĐ)

trường, các kênh thông tin, công nghệ 
và đầu tư thông qua việc mở rộng hệ 
thống vận tải hàng không, hàng hải và 
thông tin (vùng)

• Tăng cường dịch vụ viễn thông (vùng, TW)

• Tăng cường tính liên kết nôi vùng thông qua phát triển 
mạng lưới (các tỉnh)

ẩ
④ Vùng KTTĐ Trung bộ, với vai trò 

đầu tàu của Đà nẵng, nên bổ sung 
chứ không nên cạnh tranh với các  vùng 

• Đẩy mạnh du lịch kết hợp với các tỉnh, đặc biệt là du lịch 
sinh thái và văn hóa (TW, vùng, tỉnh)

• Khuyến khích sản xuất nông nghiệp trên cơ sở tiềm năng 
của các tỉnh (tỉnh)g ạ g

KTTĐ Bắc và Nam – thông qua các cơ 
hội phát triển kinh tế mới (TW, vùng)

⑤ Tăng cường sự phối hợp giữa các

của các tỉnh (tỉnh)

• Khuyến khích ngành nghề thủ công (vùng, tỉnh)

• Khuyến khích các doanh nghiệp vừa và nhỏ tư nhân trong 
ngành dịch vụ và thương mại (vùng, tỉnh)

6

⑤ Tăng cường sự phối hợp giữa các 
tỉnh đối với các ngành chiến lược, như 
du lịch, môi trường, vận tải, quản lý ven 
biển… (vùng, tỉnh)

• Khai thác các lĩnh vực mới như phát triển nguồn nhân lực, 
nghiên cứu và phát triển, môi trường…(TW, vùng)

Chia sẻ vai trò giChia sẻ vai trò giữữa a cácác c tỉtỉnh trong nh trong để pháđể phát trit triểển liên kn liên kếết t VùVùng KTTĐMTng KTTĐMT

Vấn đề chính Thừa Thiên 
Huế Đà Nẵng Quảng Nam Quảng Ngãi Bình Định

ầ ốChức năng đầu mối B A B A B

Du lịch A A A A A

Công nghiệp B B B A BCông nghiệp B B B A B

Dịch vụ A A B A A

Ngành nghề 
ới ( tế iá B A A B BLĩnh vực 

phát triển 
chiến lược

mới (y tế, giáo 
dục)

B A A B B

Phát triển 
nguồn nhân A A A A Ag
lực

Quản lý môi 
trường A A A A A

Nâng cao giá 
trị văn hóa A B A B B

Phát triển đô thị A A A A A

7

Phát triển nông thôn A B A A A

A: Vai trò chính, B: Vai trò thứ yếu   A   : Vai trò cấp vùng 

  Vai Vai trò trò ccấấp p vùvùng ng củcủa Đa Đà à NNẵẵngng

Đà Nẵng đóng vai trò là cầu nối kinh tế – xã hội và không 
i h Bắ N ủ ả ớgian cho trục Bắc – Nam của cả nước

Đà Nẵng đóng vai trò lớn hơn trong việc thúc đẩy phát 
t iể à tă t ưở ủ ù KTTĐ iề Ttriển và tăng trưởng của vùng KTTĐ miền Trung

Đà Nẵng góp phần vào sự phát triển và tăng trưởng của 
tiể ù ô M k ở ộ (GMS) thô hà htiểu vùng sông Mekong mở rộng (GMS) thông qua hành 
lang Đông - Tây

8
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Tóm lược các vấn đề của 
thà h hố Đà Nẵthành phố Đà Nẵng

9

CCáác vc vấấn n đềđề vvàà ththáách thch thứức chc chíính cnh củủa a ĐàĐà NNẵẵngng

Quản lý tăng trưởng
Vấn đề: Nguy cơ từ việc phát triển quá mức không gian đô thịVấn đề: Nguy cơ từ việc phát triển quá mức không gian đô thị
cách thức đối phó tình hình tăng liên tục dân số đô thị
tăng cường vai trò trong vùng KTTĐMT và cả nướctăng cường vai trò trong vùng KTTĐMT và cả nước
sử dụng đất và không gian hiện có như thế nào để không ảnh 
hưởng đến giá trị môi trườnghưởng đến giá trị môi trường

Phát triển kinh tế

Vấn đề: chưa đủ sức đóng vai trò là động lực tăng trưởngVấn đề: chưa đủ sức đóng vai trò là động lực tăng trưởng 
cho vùng KTTĐMT

cần xác định các chiến lược phát triển kinh tế từ các chiếncần xác định các chiến lược phát triển kinh tế từ các chiến 
lược của vùng KTTĐ Bắc bộ và phía Nam

Tạo môi trường đầu tư cạnh tranh (cơ sở vật chất, nguồn 

10

nhân lực,…) cho tất cả mọi người

PhPháát trit triểển xn xãã hhộộii

Các vấn đề: cơ sở cho phát triển xã hội chưa đủ mạnh

ầ tâ ải thiệ điề kiệ ố à dị h ã hộicần quan tâm cải thiện điều kiện sống và dịch vụ xã hội
toàn diện

cần thiết lập cơ chế bền ững để c ng cấp đủ nhà/chỗ ởcần thiết lập cơ chế bền vững để cung cấp đủ nhà/chỗ ở 
cho người thu có nhập thấp

cần nâng cao nhận thức của người dân về phát triển vàcần nâng cao nhận thức của người dân về phát triển và 
quản lý đô thị

11

QuQuảản ln lýý mmôôi tri trườườngng

Các vấn đề: chưa quản lý tốt tài nguyên giàu  có vốn vừa 
hế h à ũ làthế mạnh và cũng là nguy cơ

cần tăng cường giải quyết ô nhiễm theo Quy hoạch môi 
t ườ hiệ ótrường hiện có

đẩy mạnh công tác phòng, chống và các biện pháp ứng 
hó ới thiê t iphó với thiên tai

cần kết hợp các tài nguyên môi trường hiện có (thiên nhiên 
à hâ t đất biể ặt ướ â h ả hvà nhân tạo, đất - biển, mặt nước - cây xanh, cảnh quan, 

v.v…) để tạo cơ sở cho phát triển đô thị và các hoạt động 
đô thịđô thị.

12
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Giao thGiao thôông ng đôđô ththịị

Các vấn đề: các vấn đề hiện nay không nghiêm trọng
nhưng tương lai là không ổn địnhnhưng tương lai là không ổn định

cần xây dựng chính sách chắc chắn về phát triển GTCC
hiệ q ả gắn ới các chiến lược q ản lý tăng t ưởnghiệu quả gắn với các chiến lược quản lý tăng trưởng

phát triển hiệu quả hệ thống giao thông liên tỉnh hiệu 
quả

tăng cường nhận thức người dân về các luật giao thông,tăng cường nhận thức người dân về các luật giao thông, 
an toàn giao thông, xe thô sơ và người đi bộ.

13

  Hạ Hạ ttầầng ng kỹ kỹ thuthuậật đôt đô ththịị

Các vấn đề: tình hình đang được cải thiện đều, dù có
hê h lệ h iữ á khsự chênh lệch giữa các khu vực

cần tiếp tục cải thiện các công trình và dịch vụ cấp điện, p ụ ệ g ị ụ p ệ ,
cấp nước, xử lý nước thải, quản lý rác thải rắn

người dân có các nhu cầu cụ thể về cải thiện chấtngười dân có các nhu cầu cụ thể về cải thiện chất 
lượng nước, xây dựng thêm nhà vệ sinh công cộng 
trong công viên, khu vực mặt nước và dọc các tuyến 
đường chính, cũng như cần cải thiện các điều kiện 
thoát nước.

14

Quản lý sôngQuản lý sông

Các vấn đề: còn yếu trong quản lý toàn diện và tổng 
h ài ê ớhợp tài nguyên nước

cần đáp ứng nhu cầu sử dụng nước của Đà Nẵng và 
Q ả N bằ ướ thô từ lư ự ô V GiQuảng Nam bằng nước thô từ lưu vực sông Vu Gia –
Thu Bồn

tá độ ủ iệ hát t iể hiề hà á thủ điệ ởtác động của việc phát triển nhiều nhà máy thủy điện ở 
khu vực thượng lưu đối với người sử dụng nước ở hạ 
lưulưu

tiểm soát tác động của thiên tai

hi ẻ t á h hiệ ề bả ệ ướ ầchia sẻ trách nhiệm về bảo vệ nước ngầm

15

Quản lý vùng bờQuản lý vùng bờ

Các vấn đề: cần tăng cường quản lý tổng hợp vùng bờ

duy trì hệ sinh thái biển phong phú

đô thị hóa và công nghiệp hóa nhanhị g g ệp

dân số các lưu vực sông

16
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Du lDu lịịchch

Các vấn đề: nhiều tiềm năng mà chỉ có thể đạt được nếu 
ó hối h ù đặ biệ iữ H ế à Q ả Ncó phối hợp vùng, đặc biệt giữa Huế và Quảng Nam

cần xây dựng các chiến lược cạnh tranh ở cấp vùng với sự y ự g ợ ạ p g ự
phối hợp của các tỉnh liên quan với việc chia sẻ vai trò cụ
thể

cần gắn kết du lịch với lập quy hoạch đô thị tổng thể và
phát triển đô thị

tăng cường phát triển nguồn nhân lực cho ngành du lịch

17

  CCấấp vp vốốn cho n cho thàthành phnh phốố

Vấn đề: thành phố huy động được nhiều ngân sách từ
iệ h ể đổi đí h ử d đấ Việ à ó bềviệc chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Việc này có bền 

vững hay không?

cần quản lý đất hiệu quả hơn

cần mở rộng các nguồn thu của thành phốcần mở rộng các nguồn thu của thành phố

cần khuyến khích sự tham gia của khu vực tư nhân

18

Lập Quy hoạch Tổng thể 2025ập Q y ạ g

19

RàRà soátsoát cáccác quyquy hoạchhoạch hiệnhiện  cócó

Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 2006 – 2010

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội đến năm 
2020

Quy hoạch tổng thể thành phố Đà Nẵng (Quy hoạch xây 
dựng)

Quy hoạch sử dụng đất thành phố Đà Nẵng 2006 – 2010

Quy hoạch phát triển môi trường thành phố Đà Nẵng

DaCRISS tổng hợp nội dung chính của các quy hoạch trên 
thà h ột hiế l thố hấtthành một chiến lược thống nhất.

20
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TTầầm m nhìnhìn n và Mụvà Mục tiêuc tiêu

Đà Nẵng trở thành Thành phố môi trường có tính cạnh tranh 
trên trường quốc tế không chỉ là không ô nhiễmtrên trường quốc tế, không chỉ là không ô nhiễm

ễ

◄◄ ThàThành phnh phố ố môi trmôi trườườngng ►►◄◄ HìHình nh ảảnh vnh về ề ĐĐà à NNẵẵng tương laing tương lai ►►
• Không ô nhiễm (không khí, nước, đất)

• Sẵn sàng ứng phó với thiên tai và thảm 
họa

Đảm bảo an toàn/an ninh

Đảm bảo ổn định sinh thái

• Bảo tồn được hệ sinh thái và văn hóa

• Các hoạt động KTXH có tính tới nội dung 
môi trường

Cung cấp tiện ích đô thị

Giảm nghèo, phát triển kinh tếmôi trường

• Người dân có nhận thức tốt về môi 
trường

N à h ô hiệ h là à h ũi

g , p

Bảo tồn giá trị văn hóa

Người dân thân thiện hiếu• Ngành công nghiệp xanh là ngành mũi 
nhọn trong tăng trưởng kinh tế

Người dân thân thiện, hiếu 
khách

T d hì h ả h đặ t à hấ dẫ

21

Tạo dựng hình ảnh đặc trưng và hấp dẫn
Đáp ứng được vai trò trong vùng KTTĐ và GMS

PhươngPhương ánán tăngtăng trưởngtrưởng đôđô thịthị trongtrong dựdự ánán DaCRISSDaCRISS

Dân số (000)
Mật độ dân số thực1)

◄◄ Thành phố bền vữngThành phố bền vững ►►

Phương án 1
(Xu hướng) 1,213 (2025)

59 /ha Quy hoạch 

• Kinh tế bền vững

• Xã hội bền vững
đô thị đã 
điều chỉnh • Môi trường bền vững

Phương án 2
(quy hoạch 

hiện tại)

1,500 (2025)
62 /ha ? ◄◄ LiLiên kế vùngên kế vùng ►►

• Chia sẻ vai trò trong phát hiện tại)

Phương án 3

triển ngành

• Phát triển giao thông chiến 
lượcPhương án 3 

(Đẩy mạnh 
tăng trưởng)

2.106 (2025)
84 /ha

lược

• Phối hợp quản lý môi trường 

1) Diện tích thực là diện tích khu đô thị và các khu vực khác phù hợp cho nhiều loại hình phát triển. Diện tích 
này được tính dựa bào phân tích khu vực phù hợp trừ những khu vực có thể bị nhiễm mặn, khu vực sông hồ, diện 
tích rừng, đất giao thông, đất nghĩa trang, đất quân sự, và các khu vực cần được bảo vệ đặc biệt như khu động 
th ật thả hô

22

So sánh các phương ánSo sánh các phương án
PA 1 PA 2 PA 3PA 1 : 

Xu hướng
PA 2 :

QH hiện có
PA 3:

Đẩy nhanh tăng trưởng

Thông 
Dân số (000) 1.213 (2025) 1.500 (2025) 2.100 (2025)

Đất phù hợp cho PT (ha)1) Khoảng 25 000 hag
tin Đất phù hợp cho PT (ha)1) Khoảng 25.000 ha

Mật độ dân số (người/ha)2) 59 62 84

Kinh tế:
• Mức độ hỗn hợp ngành

Thấp:
• Sử dụng đất không

Trung bình: Cao:
•Quận đô thị trung tâm nén• Mức độ hỗn hợp ngành

• Thu hút đầu tư
• Tác động đến vùng

• Sử dụng đất không 
hiệu quả
• Thu hút đầu tư giảm
• Ít tác động tích cực 
đến vùng

•Quận đô thị trung tâm nén 
hiện đại và các tiểu trung 
tâm
•Vị trí chiến lược cho các 
ngành mới

Tính 
bền

g g
•Tăng cường liên kết với các 
tỉnh lân cận  

Xã hội:
• Chênh lệch

Thấp: 
• Cơ hội việc làm còn 

Trung bình: Từ trung bình đến cao: 
•Phát triển nguồn nhân lựcbền 

vững

ệ
• Việc làm
• Tiếp cận dịch vụ

ộ ệ
hạn chế
•Điều kiện sống có 
thể giảm sút

g ự
•Cải thiện tiếp cận dịch vụ 
•Tăng cường cộng đồng địa 
phương

Môi trường Thấp: Trung bình đến Từ trung bình đến cao:Môi trường
• Mức độ ô nhiễm
• Bão tồn hệ sinh thái
• Phòng chống thiên tai

Thấp:
•Ô nhiễm tràn lan
•Ảnh hưởng xấu đến 
hệ sinh thái
•Tính dễ bị ảnh 

Trung bình đến 
cao :

Từ trung bình đến cao: 
•Không ô nhiễm
•Bảo tồn hệ sinh thái
•Nâng cao khả năng ứng phó 
thiên tai

hưởng nghiêm trọng 
hơn

23
1) Diện tích ròng tính từ kết quaqr phân tích tính phù hợp cho phát triển

Khung phát triển kinh tếKhung phát triển kinh tế--xã hội năm xã hội năm 20252025
2007 2025

Growth (07-25)

Tỉ lệ % / Năm

Dân số: 000
Tổng 807 2,1002) 2.6 5.5 

ổĐộ tuổi lao động1) 528 1,160 2.2 4.5 

Hộ gia đình
Tổng số: 000 204 656 ~ 840 3.2 ~ 4.1 6.7 ~ 8.2

Quy mô trung bình 4.0 2.5 ~ 3.2 0.6 ~ 0.8 -2.6 ~ -1.2

Ngành cấp I 40 (11) 18 (2) 0 5 4 3

Việc làm: 000(%)

Ngành cấp I 40 (11) 18 (2) 0.5 -4.3 

Ngành cấp II 98 (26) 198 (24) 2.0 4.0 

Ngành cấp III 238 (63) 611 (74) 2.6 5.4 

Tổng 374 (100) 826 (100) 2.2 4.5 

Sinh viên: 000(%)

Ngành cấp I 50 (24) 144 (32) 2.9 6.1 

Ngành cấp II 116 (56) 224 (50) 2.1 3.7 

Ngành cấp III 42 (20) 78 (18) 1.9 3.5 

Tổng 209 (100) 486 (100) 2.3 4.8 

GRDP: tỉ đồng (%)

Ngành cấp I 597 (4) 922 (1) 1.5 2.4 

Ngành cấp II 6713 (44) 28,876 (17) 4.3 8.4 

Ngành cấp III 7797 (52) 138 201 (82) 17 7 17 3Ngành cấp III 7797 (52) 138,201 (82) 17.7 17.3 

Tổng 15,107 (100) 168,000 (100) 11.1 14.3 

GRDP /đầu người: triệu đồng (USD) 18.7 (1,100) 80.0 (4,705) 4.3 8.4 

Sở hữu xe Ôtô 1.5 69.9 46.6 23.8 

24

Sở hữu xe
(% of hộ gia đình) Xe máy 90.1 23.2 0.3 -7.3 

Nguồn: Số liệu năm 2007 của Tổng cục thống kê và KSPVHGĐ của DaCRISS năm 2008
1) Giả định độ tuổi sinh sản là từ 15 – 59 tuổiđối với Nam  và 15 – 54 đối với nữ
2) Tổng dân số đến năm 2025 sẽ được trình bay cho chương 6

         A8-43



Các yếu tố chính cho quy hoạch không gianCác yếu tố chính cho quy hoạch không gian

Sẵn sàng với sự tăng trưởng 
hơn nữa của thành phốhơn nữa của thành phố

Bảo vệ môi trường và ứng p 
hó với thiên thaihó với thiên thai

Thành phố nén trên nền phát 
triển giao thông công cộngtriển giao thông công cộng

Khu thương mại trung tâm có 
tính cạnh tranh và các trungtính cạnh tranh và các trung 
tâm đô thị

Mạng lưới xanh (cây xanh vàMạng lưới xanh (cây xanh và 
mặt nước)

Cộ đồ dâ ư ật độ

25

Cộng đồng dân cư mật độ 
trung bình tới cao

PhPháát trit triểển khn khôông gianng gian

Gắn kết khung phát triển kinh 
ế ã hội

Khung phát triển KTXH

Đá h iá điề kiệtế-xã hội

Đánh giá điều kiện tự nhiên 
à đị h hướ hát t iể

Đánh giá điều kiện 
môi trường

Phân bố Hoạt động
và định hướng phát triển

Đánh giá cấu trúc không gian 
th thế

dấn ố
ạ ộ g
KtXH

thay thế

Các điều kiện của dự án và
h t độ i thô ố

Alternative 
Spatial 

StructureĐMC
Chiến lược 
tăng trưởng

hoạt động giao thông quốc 
gia/vùng Quy hoạch không gian

Quy hoạch mạng lưới giao thông
Quy hoạch công trình đô tghij
Quy hoạch quản lý môi trường
Quy hoạch sử dụng đất

26Quy hoạch Không gian

ĐáĐánh ginh giáá ccáác c đđiiềều kiu kiệện tn tựự nhinhiêênn

Phù hợp phát triển
Phân bố

% km2

Phù hợp 13 124Phù hợp 13 124

Phù hợp ở mức vừa 
phải 7 66

Ít phù hợp 4 38

Không phù hợp 76 722

Tổng 100 950

27

HạHạn chn chế pháế phát trit triểển đô n đô thị thị do do có có sân baysân bay

28
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CáCác đic điểểm m đề đề xuxuấất t pháphát trit triểển sân bay n sân bay ((sơ bsơ bộộ))

H158m (25%)

H68m (20%)

▲271
R400m, H45m

R500m, 
H100m

▲371

▲393

▲271

H71m (20%)

H161m (25%)

▲276

▲223

29

Dự án đường cao tốc Đà Nẵng Dự án đường cao tốc Đà Nẵng –– Quảng NgãiQuảng Ngãi

 

30

Đoạn Đà Nẵng Đoạn Đà Nẵng –– Huế trong tuyến đường sắt cao tốc Bắc Huế trong tuyến đường sắt cao tốc Bắc -- NamNam

31

Cấu trúc không gian đô thị cơ bản được đề xuấtCấu trúc không gian đô thị cơ bản được đề xuất

32
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Ý tưởng Ý tưởng ((phát triển giao thông công cộngphát triển giao thông công cộng))

33NagoyaCuritiba

HHướướng ng pháphát trit triểển giao thông đô n giao thông đô thịthị

Phát triển 
đô thị 

Đô thị 
dựa vào

Đô thị nhỏ 
liên kết tốt với = =ị

bền vững
ự

vận tải công cộng vận tải công cộng
= =

SiSiC i ibC i ib SingaporeSingaporeCuritibaCuritiba

Dân số: 4 triệu
Di tí h 600 k 2Diện tích: 600 km2
Diện tích đất đô thị: 200-250 
km2

Dân số: 1.8 triệu
Diện tích thành phố: 431 
km2

Ý tưởng cấu trúc không gian của thành phố Đà NẵngÝ tưởng cấu trúc không gian của thành phố Đà Nẵng

35

  DDựự ththảảo o QQuyuy hohoạạchch chungchung

36
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PhPhâân lon loạại si sửử ddụụng ng đấđấtt

Nhóm

Loại I: Nông 
thôn

1-1 Đất nông nghiệp
thôn 1-2 Đất ở nông thôn

1-3 Trung tâm dịch vụ nông thông

Loại II: Đất ở 2-1 Đất ở thấp tầng

2 2 Đất ở tầ t bì h2-2 Đất ở tầng cao trung bình

2-3 Đất ở cao tầng

2-4 Làng đô thị

2 5 Đất ở hỗn hợp2-5 Đất ở hỗn hợp

Loại III: Kinh 
doanh thương 
mại

3-1 Trung tâm kinh doanh & thương mại

3-2 Hành lang thương mại

3-3 Quận thương mại3 3 Quận thương mại

3-4 Trung tâm hiện hữu

Loại IV:  Công 
ích

4-1 Đất cơ quan hành chính và sử dụng 
công cộng đặc biệt

Loại V: Công 
nghiệp

5-1 Khu công nghiệp

5-2 Khu công nghiệp nhẹ

5-3 Khu bán công nghiệp

37

Loại VI: 
Cây xanh và 
không gian mở

6-1 Công viên và không gian xanh

6-2 Du lịch và giải trí

Theo dự án HAIDEP

CCáác chic chiếến ln lượược phc pháát trit triểển thn thàành phnh phốố

ChiChiếến ln lượược tc tăăng trng trưởưởng chungng chung

Thành phố Đà Nẵng chịu trách nhiệm là đầu tàu tăng 
trưởng bền vũng của vùng KTTĐMT và Việt Nam

Cần có chiến lược tăng trưởng khác với vùng KTTĐBB và
vùng KTTĐPN và dựa vào các thế mạnh (giàu tài nguyên 
thiên nhiên và văn hóa, có trường Đại học Đà Nẵng) và  
bằng cách vượt qua khó khăn (thị trường nhỏ, hạ tầng 
kém) và trở ngại (thiên tai)kém) và trở ngại (thiên tai)

Tạo thêm hội bằng  cách tăng cường kết nối với thế giới 
thông qua đường hàng không và hệ thống thông tin

38

PhPháát trit triểển kinh tn kinh tếế

Định hướng cơ bản: chuyển dần sang ngành nghề có 
hà l hấ á à ôi ờhàm lượng chất xám cao và môi trường

Phát triển các ngành chiến lược mũi nhọn (kinh tế môi g ợ ọ (
trường, giáo dục đại học, chăm sóc y tế (các ngành, 
dịch vụ)

Mở rộng phát triển du lịch có sự phối hợp cùa các tỉnh 
lân cận

Phát triển bố trí các ngành sản xuất hiện có với sự phối 
hợp của các tỉnh lân cậnhợp của các tỉnh lân cận

Đẩy mạnh doanh nghiệp vừa và nhỏ địa phương và các 
ngành không chính thức

39

ngành không chính thức

Phát triển xã hộiPhát triển xã hội

Định hướng cơ bản: Đảm 
bả điề kiệ ố ố h

Ví dụ về đánh giá 
điề kiệ ố đô thịbảo điều kiện sống tốt cho 

tất cả mọi người
điều kiện sống đô thị
(Phường Bình Hiên)

h ậ ệ
Cung cấp các dịch cơ bản 
được cải thiện và sự an toàn 
h ười dâ

1

2
ConvenienceThuận tiện

cho người dân

Thực hiện các sáng kiến -2

-1

0 Safety &
SecurityCapacityNăng lực An toàn/
an ninh

cộng đồng để thu hút hiệu 
quả các vấn đề địa phương

Health &Sứ khỏ /

Sẵn sàng với gia tăng dân số 
cơ học

Health &
Well-beingAmenity

Objective Assesment Score Subjective Assesment Score

Sức khỏe/
Khỏe mạnhTiện ích

Điểm đ/g khách quan Điểm đ/g chủ quan

40
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ĐĐiiềều kiu kiệện sn sốốngng (đá(đánh ginh giáá theo khtheo khảảo so sáát ht hộộ gia gia đìđìnhnh))

Đánh giá của người dân về dịch vụ tiện ích theo từng quận/huyện 
tại tp. Đà Nẵng năm 2008 ạ p g

1.00

1.20

0.60

0.80
Cấp điện

Cấp nước

0.20

0.40
p

Cấp Gas

ễ

-0.20

0.00
Hai Chau Thanh

Khe
Son Tra Ngu

Hanh
Son

Cam Le Lien
Chieu

Hoa
Vang

Total
Viễn thông

Thu gom rác thải
rắn

0 80

-0.60

-0.40

41

-0.80

KSPVHGĐ của DaCRISS năm 2008

Đánh giá của người dân về tiếp cận dịch vụ đô thị theo từng quận/huyện 
tại Tp Đà Nẵng năm 2008tại Tp. Đà Nẵng năm 2008

0.80

1.00

Chợ

0 40

0.60
Trung tâm chăm sóc
sức khỏe

Giao thông công cộng

0.20

0.40
Giao thông công cộng

Trường tiểu học

-0 20

0.00
Hai Chau Thanh

Khe
Son Tra Ngu

Hanh
Cam Le Lien

Chieu
Hoa
Vang

Total

Công viên / Không
gian xanh

Công trình vui

-0.40

-0.20
Son

Công trình vui
chơi/giải trí

Cơ quan hành chính
công

42KSPVHGĐ của DaCRISS năm 2008

-0.60

Đánh giá của người dân về điều kiện sống theo từng quận/huyện 
tại thành phố Đà Nẵng năm 2008tại thành phố Đà Nẵng năm 2008 

0.80

1.00

0.60
An toàn/an ninh

Ngập úng

Nhà ở

0.20

0.40 Nhà ở

Chất lượng không
khí
Sự yên tĩnh

-0.20

0.00
Hai Chau Thanh

Khe
Son Tra Ngu

Hanh
S

Cam Le Lien
Chieu

Hoa
Vang

Total

Điều kiện vệ sinh

Cảnh quan

Không gian xanh

-0.40

Son Không gian xanh

43KSPVHGĐ của DaCRISS năm 2008

-0.60

Phát triển nguồn nhân lựcPhát triển nguồn nhân lực

Định hướng cơ bản: Đà Nẵng trở thành trung tâm quốc 
i ề há iể ồ hâ l h á à h dị hgia về phát triển nguồn nhân lực cho các ngành dịch 

vụ, ngành nghề môi trường và có hàm lượng chất xám 
caoPhát triển thành phố lành mạnh và sống tốtcaoPhát triển thành phố lành mạnh và sống tốt

Mở rộng và nâng cấp giáo dục đại học; 

Tăng cường đào tạo nghề phù hợp với các chiến lược 
phát triển ngành;

Mở rộng trao đổi nguồn nhân lực ở cấp quốc gia và 
quốc tế.quốc tế. 
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Phát triển năng lực tài chính thành phốPhát triển năng lực tài chính thành phố

Định hướng cơ bản: Cần mở rộng, gia tăng các nguồn 
h h hà h hốthu cho thành phố

Mở rộng các nguồn vốn tự có;ộ g g ự ;

Đẩy mạnh nguyên tắc người sử dụng phải trả phí đối 
với các dịch vụ đô thị;với các dịch vụ đô thị;

Giới thiệu mô hình PPP

Tăng cường phân cấp, thực hiện vốn ODA

Phát hành trái phiếu thành phốPhát hành trái phiếu thành phố
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PhPháát trit triểển giao thn giao thôôngng

Định hướng cơ bản: Vận tải đô thị là hợp phần cốt lõi 
ủ iệ hú đẩ há iể đô hị bề ữ h ôcủa việc thúc đẩy phát triển đô thị bền vững theo mô 

hình nén

Thiết lập hệt thống hiệu quả giữa giao thông đô thị và 
vùng

Phát triển hệ thống giao thông công cộng thu hút gắn 
kết với phát triển đô thị

Phát triển hệ thống đường hiệu quả gắn với sử dụng 
đất

Tăng cường hệ thống quản lý giao để vận tải khách và 
hàng hóa hiệu quản
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Phát triển dịch vụ giao thông thủy

HHạạ ttầầng ng kỹ kỹ thuthuậật đôt đô ththịị

Định hướng cơ bản: góp phần xây dựng điều kiện sống 
à là h h à iệ l i h i ờian toàn, lành mạnh và tiện lợi cho mọi người

Phát triển mạng lưới cung cấp dịch vụ hiệu quả gồm 
ấ ướ ấ điệ iễ thô th át ướ ả lýcấp nước, cấp điện, viễn thông, thoát nước, quản lý 

chất thải rắn, v.v…

Cải thiệ ơ hế ậ hà h à ả lýCải thiện cơ chế vận hành và quản lý

Đẩy mạnh nguyên tắc / nhận thức người sử dụng phải 
t ả hí để ử d tiết kiệtrả phí để sử dụng tiết kiệm
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  QuảQuản n lý lý Môi trMôi trườườngng

 Định hướng cơ bản: 
Đ “ ôi ờ ”

◄◄ Ví dụ Ví dụ vvề ề nnộội dung môi tri dung môi trườường ng củcủa a cácác chuyên c chuyên ngàngànhnh ►►

Ngành Có nội dung môi trường
Đưa “môi trường” 
thành yếu tố trọng tâm 
của từng chuyên

Phát triển không gian • Đô thị nén

Sử dụng đất • Phân vùng môi trường
• Đánh giá tính phù hợp cho PTcủa từng chuyên 

ngành
Đánh giá tính phù hợp cho PT

Kinh tế • Các ngành CN xanh
• NC/PT công nghệ môi trường

Xã hội • Nâng cao nhận thứcã ộ g ậ
• Giáo dục cộng đồng

Giao thông Vận tải • Phát triển vận tải công cộng
• Làm xanh các loại xe

Hạ tầng kỹ thuật • 3R
• Năng lượng tái sử dụng

PT nguồn nhân lực • Giáo dục về môi trường

Du lịch • Du lịch sinh thái

Tài chính • Cơ chế phát triển sạch
• Thuế carbon

48

Môi trường • Giảm ô nhiễm
• Phòng tránh thiên tai
• Bảo tồn         A8-49



Nâng cao Nâng cao nnăăngng llựực c quảquản n lýlý

Định hướng cơ bản: tăng cường năng lực quản lý cđể 
ả lý đô hị hữ hiệ h ấ ả á ấquản lý đô thị hữu hiệu cho tất cả các cấp

Tăng cường năng lực lập quy hoạch và khung thể chế 
á ể à ả ý ôcho phát triển và quản lý đô thị; 

Lập cơ chế tham gia hiệu quả của cộng đồng trong quá 
ểtrình lập quy hoạch, phát triển và giám sát đô thị

49

Xây dựng chương trình đầu tư

Tổng kết các dự án đề xuất theo từng ngànhTổng kết các dự án đề xuất theo từng ngành

Lĩnh vực Số dự án theo đơn vị đề xuất1) Số dự án theo đơn vị thực hiện 2) Tổng

Tp. Đà 
Nẵng

DaCRISS Khác Chính phủ PFI Tư nhân
Nẵng

Phát triển kinh tế 19 5 0 4 2 18 24

Phát triển xã hội 40 2 0 20 18 4 42

Quản lý môi trường 32 34 (14) 0 61 5 0 66Quản lý môi trường 32 34 (14) 0 61 5 0 66

Phát triển không gian 10 14 0 18 6 0 24

Nhà ở và điều kiện sống 0 3 0 3 0 0 3

Phát triển giao thông 27 26 (1) 0 51 2 0 53Phát triển giao thông 27 26 (1) 0 51 2 0 53

Phát triển tiện ích và hạ tầng đô 
thị 23 24 (1) 3 49 1 0 50

Phát triển nguồn nhân lực 7 1 0 5 3 0 8

Phát triển và quản lý năng lực tài 
chính thành phố 3 0 3 0 0 3

Phát triển năng lực hành chính 1 10 0 11 0 0 11

Phát triển du lịch 32 8 (4) 0 3 7 30 40

Tổng 195 131 3 228 44 52 324

1) Dự án đầu tiên do thành phố Đà Nẵng đề xuất nhưng được nghiên cứu kỹ hơn trong DaCRISS.
2) Dự án phân theo đơn vị thực hiện (PFI chương trình tài chính công).

Tiêu Tiêu chí chí đánh giá dự ánđánh giá dự án
 

Điểm đánh giá 

Tác đông ti ́ch cực Trung tính Tác động
tiê  Nôi d  đ ́ h i ́ Tiê  hi ́ hi ́ h ̣ g ự g tiêu cựcNội dung đanh gia Tiêu chi chinh 

Lớn 
(5) 

Ít 
(1) 

 
(0) 

 
(-1) (-

A. Chi ́nh sách • Tuân thủ chi ́nh sách phát triển chung của    
chung 

p g
thành phố 

• Nâng cao hi ̀nh ảnh và đặc tr�ng của thành phố 
• Góp phần cải thiện khí hâ ̣u 

B Kinh tế Góp phần tăng trưởng kinh tế    B. Kinh tê • Gop phân tăng trưởng kinh tê 
• Hiê ̣u qua ̉ vê ̀ chi phi ́ 
• Tăng c� hội viê ̣c la ̀m 

   

C. Xã hội • Giảm nghe ̀o    
• Tác động đến tái đi ̣nh c� 
• Cải thiện môi trường sống 

D. Môi trường • Loại bỏ/giảm ô nhiễm 
• Bảo vê môi trường tự nhiên 

   
• Bao vệ môi trường tự nhiên 
• Đối phó với thiên tai 

E. Thực hiện và 
Qua ̉n lý 

• Độ chi ́n của dự án, tính cả nguồn vốn 
• C� chế thực hiê ̣n 

Tí h khẩ  ấ  ̉  d  ́ /h ̀ h đô  

   

• Tinh khân câp cua dự an/hanh động 
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  Xây dXây dựựng Chương ng Chương trìtrình nh ĐầĐầu tưu tư

Chương trình đầu tư sẽ 
đ h ẩ bị b ớ

Các dự án ứng viên
được chuẩn bị trong bước 
tiếp theo

Kỷ ế ề bố dự á /

Tiêu chí 
sáng lọc 

Kỷ yếu về bốn dự án/ 
chương trình chính sẽ được 
lập để chuẩn bị cho bước

Các dự án sau khi 
sàng lọc sơ bộ

sơ bộ

lập để chuẩn bị cho bước 
tiếp theo Khả năng

ngân sách

Các dự án cho 
Kế hoạch Đầu tư

Hướng

Chương trình Đầu tư

Hướng 
tiếp cận
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Chương trình Đầu tư

Các công cụ quy hoạch được phát Các cô g cụ quy oạc được p á
triển trong DaCRISS

GIS (sơ bộ)
Hồ sơ đô thị để đánh giá toàn diện về điều kieeujj 
ố ấsống ở cấp phường/xã
Đánh giá điều kiện tự nhiên để xác định những kv’ 
phù hợp cho phát triển và cần bảo vệ môi trườngp p p g
STRADA căn cứ vào kết quả dự báo nhu cầu giao 
thông và phân tích mạng lưới 
Các công cụ khácCác công cụ khác

Các vấn đề chính trong phát triển GISCác vấn đề chính trong phát triển GIS

Mục tiêu, phạm vi và người dùng GIS

Phát triển và cập nhật cơ sở dữ liệu
DaCRISS đã xây dựng hệ 
thống GIS sơ khởi phục vụPhát triển và cập nhật cơ sở dữ liệu

Chia sẻ cơ sở dữ liệu

Sử dụng GIS trong công tác lập quy hoạch

thống GIS sơ khởi phục vụ 
quy hoạch đô thị, có thể 
làm cơ sở để thảo luận 
thê ề hát t iể hệ thố

Kỹ năng yêu cầu của người sử dụng

Quản lý GIS

thêm về phát triển hệ thống 
GIS phù hợp cho Đà Nẵng

55

Cơ sở dữ liệu GIS xây dựng trong dự án DaCRISSCơ sở dữ liệu GIS xây dựng trong dự án DaCRISS
1. Hệ thống thu thập dữ liệu 

- Thu thập dữ liệu hiện có 
- Viễn thám 
- Ảnh chụp từ máy bay 

Bản đồ hiện có

4. Hệ thống phổ biến 
thông tin 
- Bản đồ - Bản đồ hiện có

- Số liệu thống kê 
- Xây dựng dữ liệu mới

- Bảng số liệu 
- Đồ thị 

2. Hệ thống tự động hóa dữ 
liệu 

- Số hóa (nhập)  hiệu đính 

5. Cập nhật và bảo trì hệ 
thống 

- Cập nhật dữ liệu 
Cậ hật hệ thố

Hệ thống  
thông tin  

hỗ trợ- File dữ liệu hiện có 
- Dữ liệu ảnh (vệ tinh, ảnh 

máy bay v.v.) 

- Cập nhật hệ thống 
- Phát triển ứng dụng 

hỗ trợ  
quy hoạch đô thị

Phân tích các vấn đề quy hoạch 
đô thị (cơ hội và hạn chế phát 
triển) 

3. Hệ thống phân tích dữ liệu 
- Phân tích địa hình 
- Lập bản đồ theo thống kê 
- Phân tích tính phù hợp )

- Biến động về sử dụng đất 
- Tình phù hợp cho phát triển  
- Hạn chế về môi trường 
- Tính phù hợp cho bảo tồn 
- Tiềm năng thiên tai 

Khả ă tiế ậ

 Phân tích tính phù hợp 
- Chồng lớp 
- Đệm 
- Mô phỏng 
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- Khả năng tiếp cận 
- Biến động dân số 
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Sử dụng cơ sở dữ liệu GIS của DaCRISSSử dụng cơ sở dữ liệu GIS của DaCRISS

Thành phần Nội dung dữ liệu Sử dụng
Cơ quan chịu trách 

nhiệm cập nhậtnhiệm cập nhật

Bản đồ nền Ranh giới thành phố, và các thông 
tin cơ bản trong đó có điều kiện 
địa hình của thành phố

Dữ liệu này để xem ranh giới 
hành chính, điều kiện địa hình 
của một khu vực.

Sở TNMT, XD, GTVT, 

NNPTNT

Cá ô Điều kiện KT XH đánh giá điều Dữ liệ à h biết hâ bố khô i Sở KHĐT TNMT XDCác công cụ quy 
hoạch đô thị

Điều kiện KT-XH, đánh giá điều 
kiện môi trường tự nhiên, hệ thống 
giao thông đô thị,sử dụng đất,
phân tích phù hợp phát triển

Dữ liệu này cho biết phân bố không gian 
các điều kiện kinh tế‐xã hội và môi 
trường tự nhiên và hỗ trợ đưa ra quyết 
định về các vấn đề lập quy hoạch đô thị

Sở KHĐT, TNMT, XD, 

GTVT, NNPTNT

Tiện ích đô thị Mạng lưới cấp nước thoát nước Dữ liệu này cho biết phân bố không gian Sở XD GTVTTiện ích đô thị Mạng lưới cấp nước, thoát nước, 
mạng lưới điện và bãi rác

Dữ liệu này cho biết phân bố không gian 
của các công trình công cộng. 

Sở XD, GTVT, 
Cthương, TNMT

Công trình công 
cộng

Các công trình công cộng (hành 
chính, giáo dục, y tế, giải trí, tôn 
giáo)

Dữ liệu này cho biết phân bố không gian 
của các công trình công cộng và quản lý 
về hiện trạng các công trình

Sở XD, CT, VH-TT-DL, 

YT, GDĐT, CT
giáo) về hiện trạng các công trình.

Quy hoạch tổng 
thể

Quy hoạch tổng thể của Sở XD, các 
dự án xây dựng đang thực hiện

Dữ liệu này cho biết quy hoạch 
tổng thể hiện tại của Sở XD và
các dự án xây dựng đang được 
chính phủ và các Sở ngành của Đà

Sở XD, Tất cả các 
Sở

Nẵng thực hiện
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  HHồ ồ sơ Đô sơ Đô thịthị

• Bộ chỉ tiêu đánh giá gồm năm tiêu chí về điều kiện sống (tính 
thuận tiện, An toàn – An ninh, Lành mạnh, Tiện ích, Năng lực)thuận tiện, An toàn  An ninh, Lành mạnh, Tiện ích, Năng lực)

• Các chỉ tiêu đánh giá này lại được đánh giá theo góc độ chủ 
quan và khách quan (chủ yếu là từ đánh giá của người dân thu 

ừ ề ỏ ấ ộ ì ệ ừ áđược từ điều tra phỏng vấn hộ gia đình thực hiện từ tháng 8 –
10 năm 2008).

Chủ quan
(đánh giá của người dân)

Khách quan
(điều kiện sống hiện tại)

Ví dụ về “tính tiện lợi”

• Cấp điện
• Tình hình giao thông 
• Thời gian đi làm

• Số hộ có điện (%)
• Diện tích dành cho giao thông (%)
• Thời gian “đi làm” (phút)

ố ế ằ

Ví dụ về tính tiện lợi

• Tính thuận tiện của GTCC
• Khả năng đi lại
• Thông tin liên lạc
• Thông tin liên lạc

• Số chuyến “đi làm” bằng vận tải công cộng
• Số xe cơ giới trên 1000 dân
• Số TV trên 1000 dân
• Số điện thoại trên 1000 dân
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• V.v.• vv

  Ví dụ Ví dụ vvề tàề tài lii liệệu “Hu “Hồ ồ sơ đô sơ đô thịthị””
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 Commune: Binh Hien Hai Chau District  
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Statistical Data on Current Condition
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0.53 1 1 1 32
100 100 99 100 Power Supply 0.43 2 1 1 24

15.5 19.8 12.8 15.0 Traffic Situation 0.71 2 26 1 28
15.2 14.9 16.7 15.0 To-work Travel Time 0.51 2 21 1 35
0.00 0.00 0.07 35.00 Public Transportation Convenience - -2 7 - -
593 543 450 250 Transportation Convenience 0 73 2 3 1 26O

N
VE

N
IE

N
C

E Household Electricity Connection (%)
Road Area Ratio (% per net area)
To-work Travel Time (min.)
To-work Trips by Public Transportation (%)
Motor Vehicle Ownership per 000 Population
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  f
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593 543 450 250 Transportation Convenience 0.73 2 3 1 26
453 407 323 350 Telecommunications 0.39 2 3 1 38
252 227 200 300 Telecommunications 0.39 1 1 1 38

0.33 0 21 1 29
100.0 99.8 71.6 80.0 Safety and Security 0.48 2 17 1 31
55.4 38.7 25.7 10.0 Flooding 0.29 -2 45 1 33

100.0 98.9 98.4 100.0 Housing 0.56 2 1 1 6
710 1,306 1,480 700 Traffic Safety -0.01 -1 20 0 43

0.27 2 3 1 36
97 5 95 2 60 9 80 0 Water Supply 0 43 1 6 1 16H

 & IN
G

HHs with Piped Water Connection (%)

SA
FE

TY
 &

SE
C

U
R

IT
Y Police Service Coverage (%)

Flood Vulnerability (% of area)
HHs with Permanent Housing (%)
Traffic Injuries per 100,000 Population

C
O Motor Vehicle Ownership per 000 Population

# of TV Sets per 000 Population
# of Telephones per 000 Population

97.5 95.2 60.9 80.0 Water Supply 0.43 1 6 1 16
97.5 96.3 80.2 90.0 Solid Waste Collection 0.33 2 26 1 34
95.0 87.7 51.6 90.0 Drainage Conditions 0.27 1 5 1 41
0.31 0.16 0.13 0.15 Access to Health Care 0.06 2 3 1 41

0.17 -1 32 1 20
0.78 0.41 0.53 1.00 Access to Entertainment Facilities -0.04 1 11 0 26
1.06 1.25 5.52 10.00 Neighborhood Landscape 0.23 -1 28 1 8
0.00 0.52 0.46 3.00 Access to Parks and Green Spaces 0.14 -2 13 1 16
0.00 0.01 298.66 300.00 Greenery -0.11 -2 42 -1 38
23 5 22 4 75 3 50 0 Housing Conditions 0 30 2 39 1 39

A
M

EN
IT

Y

Cultural Facilities per 000 Population
Water Areas per 000 Population (ha)
Parks / Open Spaces per 000 Population (ha)
Green Areas per 000 Population (ha)
Average Living Space per Capita (m2)

H
EA

LT
H

W
EL

L-
B

EI HHs with Piped Water Connection (%)
HHs Covered by SW Collection Services (%)
HHs with Sewerage Systems (%)
Hospitals per 000 Population

23.5 22.4 75.3 50.0 Housing Conditions 0.30 2 39 1 39
409 206 39 100 Peace and Order Situation 0.47 -1 50 1 13

0.52 2 1 1 29
3,114 3,295 2,619 5,000 Housing 0.56 1 17 1 6

593 543 450 250 Transportation Convenience 0.73 2 3 1 26
342 342 174 500 Telecommunications 0.39 2 9 1 38
550 477 352 500 Telecommunications 0.39 2 1 1 38

Objective Assessment Score: 0 86

Overall Assessment rank /
commune Summary Diagnosis

The people have a balanced and positive perception of(2/56)

C
A

PA
C

IT
Y

Average Annual Income (USD)
Motor Vehicle Ownership per 000 Population
Internet Connections per 000 Population
Mobile Phone Ownership per 000 Population

Average Living Space per Capita (m )
Net Population Density (no./ha)

Objective Assessment Score: 0.86
Subjective Assessment Score: 0.36

Convenience
The status is generally good, especially transportation
(excluding public transportation).

Safety
& Security

This commune is highly vulnerable to floods and traffic
injury rates are relatively high.

H lth Basic services are well provided, but people are

Overall
Assesment

The people have a balanced and positive perception of
their living environment, although amenities are not
adequate.(33/56)

(2/56)

-1

0

1

2
Convenience

Safety &
SecurityCapacity
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Amenity
Parks, open space, and greeneries are limited and
people are dissatisfied.  On the other hand, housing
conditions are good.

Health
& Well-being

as c se ces a e e p o ded, bu peop e a e
dissatisfied with their access to health care services.

Capacity
Capacity scores are high, especially in terms of
transportation convenience and telecommunications.

-2

Health &
Well-beingAmenity

Objective Assesment Score Subjective Assesment Score

  BBộ bảộ bản đn đồ ồ DaCRISSDaCRISS

MụMục tiêuc tiêu
Các bản đồ chuyên ngành lập trong nghiên cứu DaCRISS được xếp 

Sơ lSơ lượượcc

y g p g g p
thành bộ Atlas DaCRISS với khổ A3 để có thể tra cứu tiện lợi.

Atlas DaCRISS được chia thành 5 hạng mục;Atlas DaCRISS được chia thành 5 hạng mục;
(A)Bản đồ cơ sở: thể hiện diện tích hành chính, điều kiện địa hình của 

thành phố
(B)Các công cụ quy hoạch đô thị: thể hiện tình hình phân bổ không gian 

các vấn đề quy hoạch đô thị, ví dụ như điều kiện kinh tế – xã hội, điều 
kiện tự nhiên, kiểm soát môi trường, các số liệu về rủi ro, tình trạng sử ệ ự , g, ệ , ạ g
dụng đất hiện tại, giao thông đô thị, tính phù hợp cho phát triển

(C)Hạ tầng kỹ thuật đô thị: thể hiện sự phân bổ và quản lý các công trình 
hạ tầng kỹ thuậthạ tầng kỹ thuật

(D)Công trình công cộng: thể hiện sự phân bổ và quản lý các công trình 
công cộng này

ổ ể ể ổ
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(E)Quy hoạch tổng thể: thể hiện sự phân bổ của các dự án quy hoạch 
tổng thể hiện tại và các dự án xây dựng         A8-52



  HìHình nh ảảnh nh ví dụ ví dụ vvề ề Atlas Atlas DaCRISSDaCRISS
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STRADASTRADA
• STRADA là một gói phần mềm thực hiện chức năng dự báo nhu cầu 

vận tải, chạy trên nền hệ điều hành Windows.

• Phiên bản đầu tiên của STRADA được JICA phát triển năm 1997 
thành một công cụ quy hoạch giao thông, xây dựng cơ sở dữ liệu 
chung trong khuôn khổ chương trình hỗ trợ kỹ thuật của tổ chứcchung trong khuôn khổ chương trình hỗ trợ kỹ thuật của tổ chức 
này tại các nước đang phát triển. 

Tính năng
Hỗ t ợ hiề ô ữ• Hỗ trợ nhiều ngôn ngữ

• Tính năng hiệu đính nâng cao của các ứng dụng 
thương mại

• Tương thích tốt với dữ liệu GIS
Có ẵ ột ố ô hì h dự bá h ầ t

17 mô-đun chương trình (tên tiếng Anh)

• Có sẵn một số mô hình dự báo nhu cầut
• Mô hình đánh giá tốt

g ( g )
Xử lý số liệu

Matrix Manipulator

OD Calibrator

Trip Matrix Builder

Disaggregate Model

Phân bổ

•Incremental Assignment 
•User Equilibrium Assignment
•Stochastic User Equilibrium Assignment

Đánh giá

Highway Reporter
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GIS Co0nverter
Network Editor

Transit Line Editor

•Transit Assignment 
•Time of Day User Equilibrium Assignment
•Combined Modal Split and Assignment Model
•LP Assignment

Intersection Analyzer

Evaluator

  ĐĐáánh nh giá giá Môi trMôi trườường Ching Chiếến ln lượược (ĐMC)c (ĐMC)

Định nghĩa
“ĐMC là công việc phân tích và dự đoán các tác động môi trường tiềm 
năng của chiến lược và quy hoạch phát triển trước khi được thông qua 
để đảm bảo đạt được những thành tựu về phát triển”để đảm bảo đạt được những thành tựu về phát triển

Cơ quan thực hiện ĐMC: Trung tâm công nghệ môi trường (ENTEC)Cơ quan thực hiện ĐMC: Trung tâm công nghệ môi trường (ENTEC)

Quy trình
• Cuộc họp ĐMC đầu tiên vào tháng 4/2009 có sự tham gia của cán bộ Nhà 

nước, giáo sư, chuyên gia về các lĩnh vực  liên quan, ngoài ra còn có đại 
diện của Mặt trận Tổ quốc Hiệp hội Khoa học & Công nghệ Hiệp hội bảodiện của Mặt trận Tổ quốc, Hiệp hội Khoa học & Công nghệ, Hiệp hội bảo 
tồn thiên nhiên và môi trường.

• Các cuộc họp giữa các bên liên quan được tổ chức vào tháng 8/2009 có 
h ủ á đ b ể ó ê ũ h đ d ệ ủ á ậ
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sự tham gia của các đại biểu nói trên cũng như đại diện của các quận, 
huyên và doanh nghiệp.

Nội dung Kịch bản 1
(xu hướng)

Kịch bản 2
(QH hiện tại)

Kịch bản 3
(đẩy mạnh tăng trưởng)

  ĐĐáánh nh giá cágiá các phương c phương áán n kịkịch ch bảbảnn
(xu hướng) (QH hiện tại) (đẩy mạnh tăng trưởng)

Ô nhiễm

Chất lượng không khí B B E
Tiến ồn, rung chấn D D D
Chất lượng nước (nước ngầm và nước mặt) B E E
Đất - - -Ô nhiễm Đất
Nước thải B E E
Chất thải rắn B E E
Khu vực ven biển C C C
Bảo tồn và quản lý rừng C C C

Môi trường 
tự nhiên

q ý g
Động, thực vật (đa dạng sinh học) C C C
Hệ sinh thái B C C
Vấn đề trái đất ấm lên B B E
Tái định bắt buộc B B A
Phân tách, chia rẽ vùng và cộng đồng - - -
Nhóm chính sách xã hội (nghèo, thiểu số) B E E
Di sản văn hóa, lịch sử (công trình văn hóa và lịch sử) - E E
Cảnh quan A A E

Môi trường 
xã hội

Cây xanh, công viên, không gian mở A E E
Y tế, chăm sóc sức khỏe (vệ sinh) C C C
Môi trường sống B C E
An toàn & An ninh (tội phạm, thiên tai v.v.) C E E
Kinh tế địa phương (kinh doanh môi trường) C + +Kinh tế địa phương (kinh doanh môi trường) C + +
Cơ sở hạ tầng và dịch vụ xã hội hiện có C + +
Phân bổ không đều lợi ích và thiệt hại - - -
Mùi khó chịu - - -
Tai nạn B B +
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Tai nạn B B +
Các vấn đề xã hội khác (ổn định, bình đẳng xã hội, v.v.) - - -

Đánh giá chung V VV VV
A: Tác động lớn cực nhất- - - > E: Ít tác động, +: Tác động tích cực, -: Không có tác động
V: Tác động tiêu cực, VV: Tác đọng tiêu cực ở một mức độ nào đó VVV: Không có tác động tiêu cực
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  CáCác vc vấấn n đề chíđề chính đnh đã xáã xác đc địịnhnh

Tái định cư bắt buộc do thu hồi đất

Ô nhiễm nước do xả nước thải chưa xử lý

Ô nhiễm không khí do tăng số lượng xe cơ giớig g ợ g g

Tác động tiêu cực tới rừng và đa dạng sinh học

65

BBƯƯỚC TIỚC TIẾẾP THEOP THEO

• Hoàn thiện bản Dự thảo Quy hoạch chung theo kết quả 
thảo luận và đánh giá trong cuộc họp Ban Chỉ đạo vềthảo luận và đánh giá trong cuộc họp Ban Chỉ đạo về 
báo cáo giữa kỳ

• Hoàn tất bản dự thảo chương trình cho các ngành phátHoàn tất bản dự thảo chương trình cho các ngành phát 
triển đô thị, môi trường và kế hoạch thực hiện.

• Thể hiện các kết quả nghiên cứu vào trong Dự thảo BáoThể hiện các kết quả nghiên cứu vào trong Dự thảo Báo 
cáo Cuối cùng để thảo luận trong cuộc họp Ban Chỉ đạo 
lần tới

• Tiến hành một khóa đào tạo ngắn về các công cụ quy 
hoạch

• Thực hiện nghiên cứu bổ sung về phát triển du lịch 
vùng KTTĐ miền Trung
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  HHướướng ting tiếếp cp cậận n đề đề xuxuấất cho nt cho nộ ộ dung nghiên cdung nghiên cứứu u 
thêm vthêm về pháề phát trit triểển du n du lịlịch ch vùvùng KTTĐ ming KTTĐ miềền Trungn Trung

Mục tiêu: xây dựng chiến lược và chương trình gắn kết về 
ểphát triển du lịch cho vùng KTTĐ miền Trung

Phạm vi rà soát nghiên cứu của JICA về phát triển duPhạm vi    
công việc:

rà soát nghiên cứu của JICA về phát triển du 
lịch cho miền Trung năm 2002
rà soát các quy hoạch và dự án hiện có của 
ngành du lịch ở cấp trung ương và địa 
phương

Khu vực 
nghiên cứu

Đà Nẵng và các tỉnh phụ cận, bao gồm T.T.Huế, 
Quảng Nam, Quảng Ngãi và Bình Định

ThThờời gian i gian 
nghiên cnghiên cứứuu

Tới tháng 6 năm 2010 (nộp Báo cáo Cuối cùng)
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gg

  TTổ ổ chchứức Nghiên cc Nghiên cứứuu

Ban Chỉ đạo: thêm đại diện 
ủ Bộ VH TT DL à Bcủa Bộ VH-TT-DL vào Ban 

Chỉ đạo của DaCRISS S/C

Sẽ thà h lậ Tổ ô tá

Ban Chỉ đạo

Sẽ thành lập Tổ công tác, 
bao gồm đại diện các sở 
VH-TT-DL GTVT XD Tổ công tácVH TT DL, GTVT, XD, 
TNMT, KHĐT của các tỉnh

Tổ công tác

Quảng Quảng BìnhT. T. Huế Đà Nẵng Quảng
Nam

Quảng
Ngãi

Bình
Định
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Ủy ban nhân dân thành phố Đà NẵngỦy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng
CCơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bảnơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bảnq ợp q ậq ợp q ậ

Cuộc họp Ban chỉ đạo lần 5
về

Nghiên cứu Chiến lược Phát triển Liên kết 
thành phố Đà Nẵng và Vùng phụ cậnthành phố Đà Nẵng và Vùng phụ cận

(DaCRISS)

Ngày 15 tháng 12 năm 2009
Thành phố Đà Nẵng

Đoàn nghiên cứu JICA

  NNộội dungi dung

Sản phâ ̉m của DaCRISS

Phâǹ I Các chiến lược phát triển vùng KTTĐMT

Phâǹ II QHTT Phát triển Thành phố Đà NăñgQ p g

Phâǹ III Các công cụ quy hoạch

Tổng quan về nghiên cư ́u phát triển du lịch vùng 
KTTĐMTKTTĐMT

Các bươ ́c ếp theo

2

Phần I Các chiến lược phát triển 
vùng Kinh tế trọng điểm miền Trungvùng Kinh tế trọng điểm miền Trung

  HạHạn chn chế và ế và Cơ hCơ hộộii

Hạn chế và Rủi ro Ưu điểm và Cơ hội

Quy mô dân số nhỏ

Thiếu kết cấu hạ tầng

Môi trường văn hóa và tự 
nhiên đa dạng, phong phú 

ạ g

Bị tác động thiên tai

Khu vực tư nhân còn yếu

Vị trí chiến lược tại Việt Nam 
và vùng GMS

Khu vực tư nhân còn yếu

Kết nối chưa tốt với thị trường 
thế giới và các trung tâm tăng

Thị trường du lịch chất lượng 
cao ngày càng tăng

thế giới và các trung tâm tăng 
trưởng

Tá động ủa tha đổi khí hậ

Môi trường đầu tư được cải 
thiện

Tác động của thay đổi khí hậu Cam kết chính sách của Chính 
phủ đối với phát triển của 
vùng KTTĐMT

4

vùng KTTĐMT
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  TTầầm m nhìnhìn mn mớớii

Tiến tới trở thành “Vùng Công nghệ Môi trường” 
trên cơ sở thúc đẩy phát triển kinh tế, 
cân bằng sinh thái và hòa hợp dân tộccân bằng sinh thái và hòa hợp dân tộc

với các biện phápvới các biện pháp

• Các biện pháp theo hươ ́ng công nghệ

• Qua ̉n lý môi trường ca ̉i ến

• Bảo tồn giá tri văn hóa• Bao tôn giá trị văn hóa 

• Phát triển nguô ̀n nhân lực, và

5

• Chiêń lược cơ sở ha ̣ tầng cơ ba ̉n

  CáCác đc địịnh hnh hướướng ng pháphát trit triểển n đề đề xuxuấấtt

Thiê ́t lập vai trò có nh bô ̉ 
sung và cạnh tranh của vùng 
KTTĐMT trong chiê ́n lược 
phát triển quô ́c gia

Tă ườ kh ̉ ă kêt́ ôíTăng cường kha năng kêt́ nôí 
trực ê ́p với cộng đôǹg quôć 
tê ́

Tăng cường phôí hợp liên 
̉nh đê ̉ phát huy hiê ̣u quả 
ô ̉ h ̉ á l i hê ́ àtông hợp cua các lợi thê ́và 

cơ hô ̣i, giảm thiểu điê ̉m yê ́u 
và rủi ro

◄◄ GGắắn kn kếếtt ►►
• Găń kêt́ vùng

6

Găn kêt vùng
• Găń kê ́t ngành
• Găń kê ́t thê ̉ chế

  Chia Chia sẻ sẻ vai vai trò trò gigiữữa a cácác c tỉtỉnh nh vùvùng KTTĐMTng KTTĐMT

Vấn đề chính Thừa Thiên 
Huế Đà Nẵng Quảng Nam Quảng Ngãi Bình Định

Chứ ă đầ ối B A B A BChức năng đầu mối B A B A B

Du lịch A A A A A

Cô hiệ B B B A B

Nội dung

Công nghiệp B B B A B

Dịch vụ A A B A A

Ngành nghề mớiNội dung 
phát triển 
chiến 
lược

Ngành nghề mới 
(y tế, giáo dục) B A A B B

Phát triển nguồn A A A A Anhân lực A A A A A

Quản lý môi 
trường A A A A A

Nâ iá t ịNâng cao giá trị 
văn hóa A B A B B

Phát triển đô thị A A A A A

7

Phát triển nông thôn A B A A A

A   : vai trò cấp vùng, A: vai trò chính, B: vai trò thứ yếu

Ngành du lịch được chọn để nghiên cứu thêm
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Phần II QHTT phát triển 
thành phố Đà Nẵngthành phố Đà Nẵng

  TTầầm m nhìnhìnn

Đã Nẵng trở thành thành phố môi trường có tính 
cạnh tranh trên trường quốc tế, khong chỉ là 

không có ô nhiễm

̉ ̉
với các biện pháp

Đảm ba ̉o được nh an toàn và an ninh

Khuyến khích đảm ba ̉o ổn đinh sinh tháiy ̣
Nâng cao điều kiện sống

Gi ̉ hè à d ì ă ở ki h ế h ̃Giam nghèo và duy trì tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ

Bảo vệ được các giá trị văn hóa

10

Phát triển nguô ̀n nhân lực

  CáCác c chỉ chỉ tiêu kinh ttiêu kinh tế ế ––  xã xã hhộội i chíchính nh ((ướước c títính)nh)

2007 2025 2025/
2007

Dân số (000) 807 2.100 2,6

GDP (tỷ đồng) giá năm 2007 15.107 133.161 8,8

G / ờ ệ đồ 8 63GDP / người Triệu đồng 18,7 63,4
3,4

USD 1.100 3.730

Sở hữu xe
(% hộ gia 
đình)

Xe ô tô 1,5 69,9 46,6

Xe máy 90,1 23,2 0,3

11

  ChiChiếến ln lượược tăng trc tăng trưởưởng chungng chung

Đáp ư ́ng vai trò câṕ vùng của Đà Năñg, bao gôm̀ (i) Đà Nẵng 
đóng vai trò là câù nôí kinh tế xã hôi và không gian giư ̃a khuđóng vai trò là câu nôi kinh tê – xã hội và không gian giưa khu 
vực phía nam và phía bắc, (ii) Đà Nẵng đóng không chi ̉ là ta ̣o 
điều kiên phát triển và tăng trưởng vùng Kinh tế Trong điểmđiêu kiện phát triên và tăng trưởng vùng Kinh tê Tro ̣ng điêm 
miền Trung, và (iii) Đà Nẵng góp phâ ̀n phát triê ̉n và tăng 
trưởng vùng GMS thông qua Hành lang Đông – Tây

Câ ̀n có chiê ́n lược tăng trưởng khác so với vùng KTTĐBB và 
vùng KTTĐPN, phát huy lợi thê ́ có được (tài nguyên thiên 
nhiên và văn hóa giàu có và đa dạng, Đại ho ̣c Đà Nẵng), hạn chê ́ 
như ̃ng điểm yếu (thị trươ ̀ng nho ̉, kém về cơ sở ha ̣ tâ ̀ng) và rủi 
ro (thiên tai)ro (thiên tai).

Phát huy cơ hô ̣i bằng cách tăng cươ ̀ng kết nô ́i với thê ́ giới bên 
ngoài thông qua đươ ̀ng hàng không và hê thô ́ng công nghê

12

ngoài, thông qua đương hàng không và hệ thông công nghệ 
thông n đã được tăng cươ ̀ng, ca ̉i ến         A8-57



  CáCác chic chiếến ln lượược c chủ chủ yyếếu vu về pháề phát trit triểển n ngàngành (nh (11))

● Phát triê ̉n kinh tế: chuyển di ̣ch sang các ngành sử du ̣ng nhiê ̀u 
chât́ xám và các ngành môi trươ ̀ng bao gôm̀ du lich sinh thái ychât xám và các ngành môi trương, bao gôm du lịch sinh thái, y 
tế, di ̣ch vụ, đồng thời tăng cươ ̀ng hoa ̣t động ca ̣nh tranh cu ̉a 
các ngành nghề hiên có.các ngành nghê hiện có.

● Phát triê ̉n du lịch: mở rộng mô hình du li ̣ch (du li ̣ch sinh thái, 
MICE*) trên cơ sở phói hợp vơ ́i các ̉nh và găń kết với các ) p ợp g
ngành hư ̃u quan, ví du ̣ như giao thông, môi trươ ̀ng, phát triê ̉n 
nguô ̀n nhân lực...

● Phát triê ̉n nguồn nhân lực: Đà Nẵng trở thành trung tâm phát 
triển nguô ̀n nhân lực về du li ̣ch, dịch vụ, ngành nghê ̀ môi 

ử ởtrươ ̀ng và sử du ̣ng chât́ xám, mở rộng và nâng câ ́p các trung 
tâm đào gạo, giáo du ̣c

13* MICE: Hội nghị, quảng bá, gặp gỡ, giao lưu, triển lãm

  CáCác chic chiếến ln lượược c chủ chủ yyếếu vu về pháề phát trit triểển n ngàngành (nh (22))

● Phát triển đô thị và bố trí cơ sở hạ tầng: Khuyêń khích phát triển 
các khu vực đô thi hiêu quả tư ̀ phát triê ̉n hê thôńg vân tải công côngcác khu vực đô thị hiệu qua tư phát triên hệ thông vận tai công cộng 
châ ́t lượng cao găń kê ́t với các khu vực đô thị đa dạng vê ̀ môi 
trường và không chịu lũ lụt, có các công trình và di ̣ch vụ hiệu quả; 
Tăng cường việc thực hiê ̣n quy hoạch đô thị đã cập nhâ ̣t

● Phát triển Giao thông Vận tải: Đảm bảo nh cơ đô ̣ng và khả năng 
ê ́ â t t l i ̉ ̀i dâ ũ h khá h t ́i thăêṕ cận trong tương lai cua ngươ ̀i dân cũng như khách tới thăm 

băǹg cách tăng cường kê ́t nôí dịch vụ ở câṕ quôć tê ́, vùng và thành 
phô,́ cung cấp các dịch vụ vận tải công cộng có nh cạnh tranh và các p , g p ̣ ̣ ̣ g ̣ g ̣
loại xe thân thiện với môi trường

● Nhà ở và điê ̀u kiện sống:  Phát triển các hình thức nhà tập thể giá 
̉phù hợp, có khả năng chôńg tro ̣i với thiên tai, ê ́t kiê ̣m năng lượng 

để đáp ứng nhu câù ngày càng tăng cu ̉a người dân, bao gồm cả 
người nhâp cư Tiêṕ tuc cải thiên dich vu cơ bản và khuyêń khích
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ngươi nhập cư. Tiêp tục cai thiện dịch vụ cơ ban và khuyên khích 
người dân cải thiện điêù kiê ̣n sôńg ở câṕ cộng đôǹg

  CáCác chic chiếến ln lượược c chủ chủ yyếếu vu về pháề phát trit triểển n ngàngành (nh (33))

● Quản lý môi trươ ̀ng: Mă ̣c dù chiê ́n lược ngành bao gôm̀ (i) 
ba ̉o vê và ca ̉i thiên hê sinh thái (ii) đa ̉m ba ̉o không ô nhiễm taibao vệ và cai thiện hệ sinh thái, (ii) đam bao không ô nhiêm tại 
các điểm nóng, (iii) tăng cươ ̀ng các biê ̣n pháp ết kiệm năng 
lượng, và (iv) tăng cươ ̀ng kha ̉ năng săñ sàng ư ́ng phó vơ ́i thiênlượng, và (iv) tăng cương kha năng săn sàng ưng phó vơi thiên 
tai, nhưng nội dung môi trươ ̀ng cũng được lôǹg ghép vào 
trong chiến lược của các ngành khác, ví du ̣ như đô thi ̣ nén 

̉trong phát strieenr đô thi ̣, vận ta ̉i công cộng trong giao thông 
đô thị, v.v.

̉● Quản lý đô thị: Các chiê ́n lược bao gôm̀ (i) thiê ́t lập hệ thô ́ng 
qua ̉n lý đô thi ̣ minh ba ̣ch, có nh gia ̉i trình cao, (ii) tăng cươ ̀ng 
cơ sở câ ́p vôń đô thi dựa trên cơ sở mở rông các nguôǹ phícơ sở câp vôn đô thị dựa trên cơ sở mở rô ̣ng các nguôn phí 
đánh vào ngươ ̀i sử du ̣ng, hình thư ́c PPP, v.v. , và (iii) tăng 
cường phô ́i hợp liên ̉nh. 
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g p ợp

  ĐặĐặt “môi trt “môi trườường” ng” làlàm ym yếếu tu tố trọố trọng tâm trong tng tâm trong từừng ng 
chuyên chuyên ngàngànhnh

Ngành Nội dung môi trường

Phát triển không gian • Thành phố tập trung

Sử dụng đất • Phân khu môi trường
• Phát triển bền vững

Kinh tế • Ngành nghề xanh
•Nghiên cứu, phát triển công nghệ môi 
trường

Xã hội • Nâng cao nhận thứcXã hội • Nâng cao nhận thức
• Giáo dục cộng đồng

Giao thông vận tải • Phát triển vận tải công cộng
• Xanh hóa phương tiện

Hạ tầng kỹ thuật • 3R ・Hệ thống tiết kiệm năng lượng
• Năng lượng tái tạo

PT nguồn nhân lực • Giáo dục/đào tạo về môi trường

Du lịch • Du lịch sinh thái

Tài chính • Cơ chế phát triển sạch
• Thuế khí thải các-bon
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Môi trường • Xử lý ô nhiễm
• Phòng ngừa thiên tai
• Bảo tồn
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